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Câu 1. (3,0 điểm) Xác định xác định các chất A, B, D, E, F, G, H, K, M, N, Q tương ứng và hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a.  FeS2 + O2 
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 A(khí) + B(rắn)


b.  A + O2 
[image: image2.wmf]o
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 D

c.  A + KOH 
[image: image3.wmf]®

 E + F



d.  E + BaCl2 
[image: image4.wmf]®

 M + N


e.  D + F(lỏng) 
[image: image5.wmf]®

 G(axit)



f.  M + G 
[image: image6.wmf]®

 K + A + F


g.  G + Cu 
[image: image7.wmf]o
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 H + A + F



h.  A + Cl2 + F 
[image: image8.wmf]®

 G + Q
Câu 2. (4,5 điểm)

1) Có 6 lọ mất nhãn đựng các dung dịch không màu chứa các chất: NaOH, H2SO4; BaCl2; NaCl; HCl, Ba(OH)2. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các dung dịch trên với điều kiện chỉ dùng một thuốc thử. Viết phương trình hóa học?


2) Viết 12 phương trình hóa học điều chế muối theo các cách khác nhau?
Câu 3. (2,5 điểm)

1) Khí thải từ một số nhà máy chứa các khí độc gồm: CO2, Cl2, SO2, H2S. Hãy loại bỏ các khi trên trước khi thải ra môi trường bằng hóa chất rẻ tiền nhất. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có).


2) Bằng kiến thức hóa học, em hãy giải thích vì sao trong sản xuất nông nghiệp khi bón phân cho cây trồng, người nông dân không trộn phân đạm một lá (NH4)2SO4, phân đạm hai lá NH4NO3 với vôi bột (chứa chủ yếu Ca(OH)2) hay tro bếp (có hàm lượng K2CO3 cao).
Câu 4. (3,0 điểm) 

1) Hòa tan 8 gam CuO bằng dung dịch H2SO4 24,5% vừa đủ, thu được dung dịch X. 

a. Tính nồng độ % của dung dịch X.


b. Làm lạnh dung dịch X tới nhiệt độ thích hợp thấy có 5 gam CuSO4.aH2O kết tinh tách ra và thu được dung dịch Y chứa một chất tan với nồng độ 29,77%. Tìm giá trị của a.

2) Cần bao nhiêu ml dung dịch HCl 2M pha trộn với 500 ml dung dịch HCl 1M để được dung dịch có nồng độ 1,2M
Câu 5. (2,5 điểm) 

1) Hỗn hợp A gồm NaCl, KCl tan trong nước thành dung dịch. Thêm AgNO3 dư vào dung dịch này tách ra 1 lượng kết tủa bằng 203,546% so với lượng hỗn hợp A. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong A. 

2) Cho luồng H2 đi qua 2 gam CuO nung nóng, sau một thời gian thu được 1,68 gam chất rắn. Tính hiệu suất của phản ứng?

Câu 6. (4,5 điểm) Nung 18,6 gam hỗn hợp A gồm FeCO3 và FexOy trong O2 dư tới phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí B và 16,8 gam Fe2O3 duy nhất. Dẫn toàn bộ khí B từ từ vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được 3 gam kết tủa.


a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.


b. Xác định công thức phân tử của FexOy?


c. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong A.

(Cho: K = 39; O = 16; Na = 23; H = 1; Cu = 64; S = 32; Ag = 108;

N = 14; Fe = 56; Cl = 35,5; C = 12; Ca = 40;).
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(3,0)
	A là SO2; 
B là Fe2O3; 
D là SO3;
E là K2SO3; 
F là H2O

M là BaSO3;
N là KCl;
G là H2SO4;
K là BaSO4;
H là CuSO4
Q là HCl
	

	
	a.  4FeS2 + 11O2 
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t

¾¾®

 8SO2 + 2Fe2O3

b.  SO2 + O2 
[image: image10.wmf]o
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 SO3

c.  SO2 + KOH 
[image: image11.wmf]®

 K2SO3 + H2O

d.  K2SO3 + BaCl2 
[image: image12.wmf]®

 BaSO3 + 2KCl

e.  SO3 + H2O 
[image: image13.wmf]®

 H2SO4

f.  BaSO3 + H2SO4 
[image: image14.wmf]®

 BaSO4 + SO2 + H2O

g.  2H2SO4 + Cu 
[image: image15.wmf]o
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 CuSO4 + SO2 + 2H2O

h.  SO2 + Cl2 + 2H2O 
[image: image16.wmf]®

 H2SO4 + 2HCl
	

	2

(4,5)
	1) Chỉ dùng 1 hoá chất, nhận biết các dung dịch không màu: NaOH, H2SO4; BaCl2; NaCl; HCl, Ba(OH)2:

- Đánh số thứ tự cho các lọ hoá chất và lấy mẫu thử.

- Cho quỳ tím vào các mẫu thử.

+ Hai mẫu làm quỳ tím hoá đỏ (nhóm A) là HCl và H2SO4.
+ Hai mẫu làm quỳ tím hoá xanh (nhóm B) là NaOH và Ba(OH)2.

+ Hai mẫu không làm đổi màu quỳ tím (nhóm C) là NaCl và BaCl2.

- Lần lượt cho 2 mẫu ở nhóm A vào 2 mẫu ở nhóm B. Cặp chất nào tạo kết tủa trắng thì mẫu ở nhóm A là H2SO4, mẫu ở nhóm B là Ba(OH)2, mẫu còn lại ở nhóm A là HCl, mẫu còn lại ở nhóm B là NaOH:

NaOH + HCl 
[image: image17.wmf]®

 NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 
[image: image18.wmf]®

 Na2SO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2HCl 
[image: image19.wmf]®

 BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 
[image: image20.wmf]®

 BaSO4
[image: image21.wmf]¯

 + 2H2O

- Tiếp tục cho H2SO4 (đã nhận được từ nhóm A) vào 2 mẫu ở nhóm C. Mẫu nào tạo kết tủa trắng là BaCl2. Mẫu còn lại là NaCl.

BaCl2 + H2SO4 
[image: image22.wmf]®

 BaSO4
[image: image23.wmf]¯

 + 2HCl
	

	
	2) Phương trình hóa học điều chế muối theo 12 cách khác nhau:

1. Kim loại + phi kim:

Cu + Cl2 
[image: image24.wmf]o

t

¾¾®

 CuCl2
2. Kim loại + acid:

Zn + 2HCl 
[image: image25.wmf]®

 ZnCl2 + H2
3. Kim loại + muối:

Fe + CuSO4 
[image: image26.wmf]®

 FeSO4 + Cu

4. Basic oxide + acid:

CuO + 2HCl 
[image: image27.wmf]®

 CuCl2 + H2O

5. Acidic oxide + base:

CO2 + Ca(OH)2 
[image: image28.wmf]®

 CaCO3 + H2O

6. Acidic oxide + basic oxide:

CO2 + CaO 
[image: image29.wmf]®

 CaCO3
7. Acid + base:

2HCl + Cu(OH)2 
[image: image30.wmf]®

 CuCl2 + 2H2O

8. Acid + muối:

HCl + AgNO3 
[image: image31.wmf]®

 AgCl + HNO3
9. Base + muối:

3NaOH + FeCl3 
[image: image32.wmf]®

 3NaCl + Fe(OH)3
10. Muối + muối:

BaCl2 + Na2SO4 
[image: image33.wmf]®

 BaSO4 + 2NaCl

11. Nhiệt phân muối:

2KHCO3 
[image: image34.wmf]o
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 K2CO3 + CO2 + H2O

12. Muối + phi kim:

2FeCl2 + Cl2 
[image: image35.wmf]®

 2FeCl3
	

	3

(2,5)
	1) Xử lý khí thải.

Sử dụng dung dịch nước vôi Ca(OH)2 dư. Dẫn khí thải đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, các khí sẽ bị giữ lại.

CO2 + Ca(OH)2 
[image: image36.wmf]®

 CaCO3
[image: image37.wmf]¯

 + H2O

Cl2 + Ca(OH)2 
[image: image38.wmf]®

 CaOCl2 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 
[image: image39.wmf]®

 CaSO3
[image: image40.wmf]¯

 + H2O

H2S + Ca(OH)2 
[image: image41.wmf]®

 CaS
[image: image42.wmf]¯

 + 2H2O
	

	
	2) Khi bón phân không trộn phân đạm một lá (NH4)2SO4, phân đạm hai lá NH4NO3 với vôi bột (chứa chủ yếu Ca(OH)2) hay tro bếp (có hàm lượng K2CO3 cao). Phân đạm với vôi hoặc tro bếp sẽ gây mất đạm:

(NH4)2SO4 + Ca(OH)2 
[image: image43.wmf]®

 CaSO4 + 2NH3
[image: image44.wmf]­

 + 2H2O

2NH4NO3 + Ca(OH)2 
[image: image45.wmf]®

 Ca(NO3)2 + 2NH3
[image: image46.wmf]­

 + 2H2O

(NH4)2SO4 + K2CO3 
[image: image47.wmf]®

 K2SO4 + 2NH3
[image: image48.wmf]­

 + CO2
[image: image49.wmf]­

 + H2O

2NH4NO3 + K2CO3 
[image: image50.wmf]®

 2KNO3 + 2NH3
[image: image51.wmf]­

 + CO2
[image: image52.wmf]­

 + 2H2O
	

	4

(3,0)
	1) Phản ứng xảy ra:

CuO + H2SO4 
[image: image53.wmf]®

 CuSO4 + H2O         (1)

a. Theo (1): 
[image: image54.wmf]24

HSO

n

= 
[image: image55.wmf]4

CuSO

n

= 
[image: image56.wmf]CuO

n

= 
[image: image57.wmf]8

80

= 0,1 mol

Khối lượng dung dịch H2SO4 24,5% cần dùng:


[image: image58.wmf]24

dd HSO

m

= 
[image: image59.wmf]0,198100

24,5

´´

= 40 gam

Vậy, nồng độ % của dung dịch X là:


[image: image60.wmf]4

CuSO

C%

= 
[image: image61.wmf]0,1160

100

408

´

´

+

= 33,33%
Hòa tan 8 gam CuO bằng dung dịch H2SO4 24,5% vừa đủ, thu được dung dịch X.

b. Khối lượng dung dịch Y là: 48 – 5 = 43 gam.


[image: image62.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image63.wmf]4

CuSO (trong Y)

m

= 
[image: image64.wmf]4329,77

100

´

= 12,8 gam


[image: image65.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image66.wmf]4

CuSO (t¸ch ra)

m

= 16 – 12,8 = 3,2 gam
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EMBED Equation.DSMT4[image: image68.wmf]4

CuSO (t¸ch ra)

n

= 0,02 mol


[image: image69.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image70.wmf]2

HO (t¸ch ra)

m

= 5 – 3,2 = 1,8 gam 
[image: image71.wmf]®

 
[image: image72.wmf]2

HO (t¸ch ra)

n

=  0,1 mol
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 Giá trị của a là: a = 
[image: image74.wmf]0,1

0,02

= 5
	

	
	2) Pha trộn dung dịch.

Gọi thể tích dung dịch HCl 2M cần lấy là V ml (V > 0)


[image: image75.wmf]®

 thể tích dung dịch HCl 1,2M thu được sau pha trộn là (V + 500) mL
Theo đề bài ta có:

0,002V + 0,5 = 0,0012(V + 500) 
[image: image76.wmf]®

 V = 125 mL
Vậy cần lấy 125 ml dung dịch HCl 2M pha trộn với 500 ml dung dịch HCl 1M để được dung dịch có nồng độ 1,2M.
	

	5

(2,5)
	1) Gọi x và y lần lượt là số mol NaCl và KCl có trong hỗn hợp A (x, y > 0).

Theo đề bài ta có:

mA = (58,5x + 74,5y) gam

Phản ứng xảy ra khi cho AgNO3 dư vào A:

AgNO3 + NaCl 
[image: image77.wmf]®

 AgCl
[image: image78.wmf]¯

 + NaNO3
AgNO3 + KCl 
[image: image79.wmf]®

 AgCl
[image: image80.wmf]¯

 + KNO3
Theo phương trình hoá học:


[image: image81.wmf]AgCl

n

= 
[image: image82.wmf]NaCl

n

+ 
[image: image83.wmf]KCl

n

= (x + y) mol 
[image: image84.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image85.wmf]AgCl

m

= 143,5(x + y) gam

Theo đề bài: 143,5(x + y) = 2,03546(58,5x + 74,5y) 
[image: image86.wmf]®

 y = 3x
Vậy % khối lượng mỗi muối trong A là:

%NaCl = 
[image: image87.wmf]58,5

100

58,574,53

´

+´

= 20,745%

%KCl = 100% - 20,745 = 79,255%
	

	
	2) Theo đề bài 
[image: image88.wmf]CuO ban ®Çu

n

= 0,025 mol
Phản ứng xảy ra:

CuO + H2 
[image: image89.wmf]o
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 Cu + H2O

Gọi x là số mol CuO tham gia phản ứng (0 < x < 0,025)

Theo PTHH: 
[image: image90.wmf]Cu

n

= 
[image: image91.wmf]CuO ph¶n øng

n

= x mol

Chất rắn sau phản ứng có CuO dư và Cu. Theo đề bài:

64x + 80(0,025 – x) = 1,68 
[image: image92.wmf]®

 x = 0,02

Vậy hiệu suất của phản ứng là:

H = 
[image: image93.wmf]0,02

100

0,025

´

 = 80%
HS cũng có thể lập luận: Khối lượng giảm là lượng O trong CuO bị mất


[image: image94.wmf]®



EMBED Equation.DSMT4[image: image95.wmf]CuO ph¶n øng

n

= 
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16
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= 0,02 mol 
[image: image97.wmf]®

 H = 80%
	

	6

(4,5)
	Ta có: 
[image: image98.wmf]23

FeO

n

 = 0,105 mol; 
[image: image99.wmf]2

Ca(OH)

n

= 0,04 mol; 
[image: image100.wmf]3

CaCO

n

= 0,03 mol
a. Các phản ứng xảy ra:

4FeCO3 + O2 
[image: image101.wmf]o
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 2Fe2O3 + 4CO2 
(1)

2FexOy + 
[image: image102.wmf]3x2y

2

-

O2 
[image: image103.wmf]o
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 xFe2O3
(2)

CO2 + Ca(OH)2 
[image: image104.wmf]®

 CaCO3 + H2O 
(3)
Vì 
[image: image105.wmf]3

CaCO

n

< 
[image: image106.wmf]2

Ca(OH)

n

 nên có thể xảy ra phản ứng:

2CO2 + Ca(OH)2 
[image: image107.wmf]®

 Ca(HCO3)2 

(4)
	

	
	b. Ta thấy 
[image: image108.wmf]3

CaCO

n

< 
[image: image109.wmf]2

Ca(OH)

n

 nên có thể xảy ra các trường hợp sau.

* Trường hợp 1. Ca(OH)2 dư, không xảy ra (4).

Theo (1) và (3): 
[image: image110.wmf]3

FeCO

n

= 
[image: image111.wmf]2

CO

n

= 
[image: image112.wmf]3

CaCO

n

= 0,03 mol 
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[image: image114.wmf]xy

FeO

m

= 18,6 – 0,03
[image: image115.wmf]´

116 = 15,12 gam

Theo (1) và (2) ta có:


[image: image116.wmf]23

FeO
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= 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image124.wmf]x
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 loại

* Trường hợp 2. Xảy ra phản ứng (4).

Theo (3) và (4):


[image: image127.wmf]3

FeCO

n

= 
[image: image128.wmf]2

CO

n

= 
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CaCO

n

+ 2
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Ca(HCO)

n

= 0,03 + 0,02 = 0,05 mol


[image: image131.wmf]®

 
[image: image132.wmf]xy

FeO

m

= 18,6 – 0,05
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116 = 12,8 gam

Theo (1) và (2) ta có:


[image: image134.wmf]23

FeO
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= 
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[image: image140.wmf]x12,8

256x16y

´

+

= 0,105
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[image: image144.wmf]®

 công thức oxide sắt là Fe2O3.
	

	
	c. Thành phần % khối lượng mỗi chất trong A là:

%FeCO3 = 
[image: image145.wmf]0,05116

100

18,6

´

´

= 31,183%

%Fe2O3 = 100 – 31,183 = 68,817%
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